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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC GIẢI BƠI HỌC SINH THÀNH PHỐ HẠ LONG 

NĂM HỌC 2020-2021 
 

Căn cứ kế hoạch năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Hạ Long. Phòng GD&ĐT thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức giải Bơi học sinh thành 

phố Hạ Long năm học 2020-2021, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại. Thông qua rèn luyện thân thể góp phần giáo dục nhân cách cho thanh thiếu niên 

học sinh. 

- Đánh giá công tác giáo dục thể chất trong nhà trường cấp TH, THCS trên thành 

phố. 

Thông qua giải phát hiện và bồi dưỡng nâng cao thành tích thể thao cho các VĐV 

tiêu biểu để tham gia các giải cấp tỉnh.   

2. Yêu cầu: 

Các trường có cấp Tiểu học, THCS trên thành phố tổ chức thi đấu, tuyển chọn và 

thành lập Đoàn, Vận động viên (VĐV) tham gia thi đấu cấp thành phố. 

II. ĐƠN VỊ,  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

1. Đơn vị dự thi: Mỗi đơn vị trường học có cấp TH và THCS trong toàn thành 

phố là 1 đơn vị dự thi tại giải.  

2. Điều kiện dự thi của học sinh:  

- Đối với học sinh THCS: có kết quả Xếp loại 02 mặt giáo dục năm học 2019-

2020: Hạnh kiểm từ khá, học lực trung bình trở lên. 

- Đối với học sinh Tiểu học: Các môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành trở 

lên, Các năng lực và phẩm chất: Đạt trở lên.  

(Học sinh thuộc trường năng khiếu TDTT, Trung tâm TDTT chuyên sâu môn Bơi, 

không được tham gia Giải) 

2.2. Tuổi vận động viên: 

        + Đối với học sinh TH: 11 tuổi trở xuống (sinh từ 01/01/2010 trở lại đây); 

        + Đối với học sinh THCS: 15 tuổi trở xuống (sinh từ 01/01/2006 trở lại đây). 

3. Thời gian và địa điểm: 

3.1 Thời gian: Dự kiến từ ngày 09 đến 10/10/2020. 



3.2 Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể sau 

4. Các nội dung thi đấu: Chia theo lứa tuổi 

- Cấp TH: Thi đấu theo 2 lứa tuổi (6- 9 tuổi, 10- 11 tuổi). 

   + Độ tuổi: 6 - 9 tuổi (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2014); 

   + Độ tuổi: 10 - 11 tuổi (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011); 

- Cấp THCS: Thi đấu theo 2 độ tuổi (12-13 tuổi, 14-15 tuổi). 

   + Độ tuổi: 12 - 13 tuổi (sinh từ 01/01/2008 đến 31/12/2009); 

   + Độ tuổi: 14 - 15 tuổi (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007); 

4.1. Nội dung thi đấu cấp tiểu học:  

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi ếch: 50m (nam, nữ). 

- Bơi ngửa: 50m (nam, nữ). 

- Bơi tiếp sức: 4x50m tự do (nam, nữ). 

4.2. Nội dung thi đấu cấp THCS:  

- Bơi tự do: 50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi ếch:  50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi ngửa:  50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi bướm:  50m ( nam, nữ). 

- Bơi tiếp sức: 4x50m tự do (nam, nữ).  

IV. HỒ SƠ DỰ THI:  

1. Phiếu thi đấu cho từng vận động viên (theo mẫu). 

2. Bản đăng ký dự thi (theo mẫu) có xác nhận của lãnh đạo nhà trường (mang theo 

cuộc họp chuyên môn) và Gửi đăng ký dự thi bằng bản mềm về địa chỉ Email: 

tranvannam@pgdhalong.edu.vn SĐT:0947236522  trước ngày 03/10/2020). 

3. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền (Trung tâm y tế, 

Bệnh viện cấp huyện, thị xã, thành phố) trở lên xác nhận có đủ sức khỏe tham gia thi đấu 

TDTT cho từng vận động viên. 

Trưởng đoàn hoặc Huấn luyện viên mang theo hồ sơ VĐV (bao gồm Phiếu thi 

đấu, Bản đăng ký dự thi, giấy chứng nhận sức khỏe cho từng VĐV) để kiểm tra tại cuộc 

họp chuyên môn (Thời gian và địa điểm họp chuyên môn dự kiến ngày 06/10/2020). 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN VĐV VÀ CHUYÊN MÔN 

1. Đội tuyển học sinh của các trường: Đội tuyển của các trường gồm các VĐV 

của trường được tuyển chọn qua thi đấu, tập luyện. Cấp trường gồm 01 trưởng đoàn, và 

HLV. Trưởng đoàn là Hiệu trưởng, hoặc phó Hiệu trưởng, HLV là cán bộ chuyên trách 

hoặc kiêm nhiệm bộ môn thể dục. 

2. Số lượng VĐV: 

- Ở mỗi cự ly, mỗi lứa tuổi, mỗi đơn vị được cử 02 vận động viên đăng ký dự thi. 

mailto:tranvannam@pgdhalong.edu.vn


- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu tối đa 03 cự ly (kể cả tiếp sức). 

3. Luật thi đấu: Áp dụng Luật Bơi hiện hành của Tổng cục Thể dục thể thao-Bộ 

Văn hoá, thể thao và du lịch 

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI: 

     Áp dụng cả 02 cấp học: 

1. Cá nhân: Tính điểm theo xếp hạng từ 1 đến 10 mỗi nội dung thi nam và nữ 

(nhất = 10 + 1, nhì = 10 - 1....., xếp thứ 10 =10 - 9). Các thứ hạng từ 11 trở đi không tính 

điểm. 

2. Điểm đội nam, nữ các cấp học: Căn cứ tổng điểm đạt được của các VĐV đội 

nam, đội nữ các cấp học để tính điểm. Đội cao điểm hơn xếp trên. Nếu hai đội có số điểm 

bằng nhau, đội nào có nhiều thứ hạng cá nhân cao hơn đội đó xếp trên. 

3. Điểm toàn đoàn: Căn cứ tổng điểm của đội nam và đội nữ, đoàn nào cao điểm 

hơn xếp trên. Nếu hai đoàn có số điểm bằng nhau thì căn cứ theo lần lượt: Huy chương 

Vàng, huy chương Bạc, huy chương Đồng, nếu vẫn bằng nhau thì bốc thăm. 

VII. QUY ĐỊNH VỀ KINH PHÍ, KHEN THƯỞNG 

1. Kinh phí:  

1.1. Chế độ dinh dưỡng, trang phục thi đấu đối với HLV, VĐV căn cứ theo Quyết 

định 1256/QĐ-UBND  ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Trường hợp giáo 

viên- huấn luyện viên làm việc vượt quá giờ theo qui định đối với mỗi cấp học thì ngoài 

tiền bồi dưỡng quy định tại Quyết định 1256/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, 

giáo viên- huấn luyện viên được nhà trường chi trả tiền thừa giờ theo quy định hiện hành. 

1.2. Kinh phí khám sức khỏe, tiền di chuyển trong thời gian tập và thi đấu cho 

HLV, VĐV căn cứ theo thực tế. 

Ngoài các qui định khác về kinh phí nêu trên, các đơn vị có thể vận động nguồn 

kinh phí từ Công đoàn, Đoàn thanh niên và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi 

thêm cho các em học sinh-VĐV trong thời gian tập luyện và thi đấu. 

2. Khen thưởng: 

2.1. Thưởng bằng tiền kèm huy chương vàng, bạc, đồng cho VĐV đạt thành tích 

nhất, nhì, ba ở từng nội dung thi nam và nữ khối TH và khối THCS.(đồng hạng ba nếu 

thành tích của 2 VĐV đó bằng nhau). 

2.2. Tặng cờ và tiền thưởng cho các Đội nhất, đội nhì, đồng hạng ba cho khối TH 

và khối THCS. 

2.3. Thưởng bằng tiền cho các HLV Đoàn nhất, đoàn nhì, đoàn ba khối TH và 

khối THCS. 

2.4. Tặng cờ và tiền thưởng cho các Đoàn nhất, đoàn nhì, đoàn ba khối TH và khối 

THCS. 

VIII. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 

1. Các trường phải có kế hoạch tổ chức thi đấu hoặc tuyển chọn tại cơ sở. 

2. Mọi kiến nghị, ý kiến trong quá trình tham gia Giải phải bằng văn bản và có xác 

nhận của Trưởng đoàn.  



3.  Chỉ Ban tổ chức Giải mới có quyền bổ sung, sửa đổi những quy định tại Giải. 

Những thay đổi sẽ được thông báo bằng văn bản cho các đơn vị, hoặc thông báo và thống 

nhất tại hội nghị chuyên môn. 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo đôn đốc các trường tham gia giải, chuẩn bị giấy mời, 

kinh phí sân bãi, dụng cụ thi đấu, kinh phí giải thưởng, kinh phí ban tổ chức giải, đón tiếp 

khách dự khai mạc và tổng kết, giải quyết khiếu nại về nhân sự. 

2. Các trường có cấp TH, THCS trên thành phố tham gia giải 

- Thành lập đội tuyển Bơi cấp trường, tổ chức tập luyện chuẩn bị tham gia giải Bơi 

thành phố Hạ Long, năm học 2020-2021. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu các trường có cấp TH, THCS trên 

thành phố nghiên cứu kỹ các quy định tại kế hoạch này, chủ động tổ chức cho học sinh tập 

luyện, thi đấu, tuyển chọn và thành lập đoàn vận động viên học sinh của nhà trường, tham 

dự Giải Bơi học sinh thành phố Hạ Long năm học 2020-2021; góp phần tích cực vào thành 

công của Giải nói riêng và trong công tác giáo dục thể chất của ngành GD&ĐT thành phố 

nói chung./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu CTTT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Tiến Sỹ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TRƯỜNG........................................       
           

DANH SÁCH  

ĐĂNG KÝ THI ĐẤU GIẢI BƠI HKPĐ THÀNH PHỐ HẠ LONG 

LẦN THỨ X , NĂM 2020 

 
                      I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO ĐOÀN, HUẤN LUYỆN VIÊN: 

 

TT Họ và tên 
Chức danh tại cơ 

quan, đơn vị 

Chức danh 

trong đoàn 
Điện thoại 

1     

2     

3     

...     

 

                      II. DANH SÁCH VẬN ĐỘNG VIÊN: 

1. Cấp tiểu học: Lứa tuổi 6-9 (sinh từ 01/01/2012 đến 31/12/2014) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Lớp 

Nội dung thi 

Bơi 

Tự do 

Bơi 

ếch 

Bơi 

ngửa 

Bơi 

tiếp sức 

50m 100m 50m 50m 4x50m 

1          

2          

3          

...          

          

 

1. Cấp tiểu học: Lứa tuổi 10-11 (sinh từ 01/01/2010 đến 31/12/2011); 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Lớp 

Nội dung thi 

Bơi 

Tự do 

Bơi 

ếch 

Bơi 

ngửa 

Bơi 

tiếp sức 

50m 100m 50m 50m 4x50m 

1          

2          

3          

...          

          

 

 

2. Cấp THCS: Lứa tuổi 12-13 (sinh từ 01/01/2008 đến 31/12/2009); 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp 

Nội dung thi 

Bơi 

Tự do 
Bơi ếch Bơi ngửa 

Bơi 

bướm 

Bơi 

tiếp sức 
50m 100m 50m 100m 50m 100m 50m 4x50m 

1             

2             

3             

...             

             

 



 

2. Cấp THCS: Lứa tuổi 14-15 (sinh từ 01/01/2006 đến 31/12/2007); 

 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Lớp 

Nội dung thi 

Bơi 

Tự do 
Bơi ếch Bơi ngửa 

Bơi 

bướm 

Bơi 

tiếp sức 
50m 100m 50m 100m 50m 100m 50m 4x50m 

1             

2             

3             

...             

             

 

 

 

Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

               HIỆU TRƯỞNG 
                (Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Phụ lục 2: Phiếu thi đấu 

 

GIẢI BƠI TP HẠ LONG 

NĂM 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU THI ĐẤU 
 GIẢI BƠI THÀNH PHỐ HẠ LONG 

 NĂM 2020 

   

Họ và tên:......................................... nam (nữ).......... 

Sinh ngày....... tháng ........năm: ........ 

Học sinh lớp:........, trường......................................... 

Học lực:..................................................................... 

Hạnh kiểm:................................................................ 

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 
 

Ảnh 4x6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

Học sinh ký 


